Phụ lục VIII 
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số …./QĐ-ĐHQG ngày…tháng…năm…  của Giám đốc ĐHQG-HCM)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	


	· Tiếng Việt: LUẬT KIN DOANH
	


	· Tiếng Anh
	

	· Mã số môn học:
· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
	


	Đại cương □
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc □ 
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành X
	Chuyên ngành □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn X
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


	Số tín chỉ: 03
	


	· Lý thuyết: 30 tiết 
	

	· Thực hành: 05 tiết
+ Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 10 tiết 

+ Các hoạt động khác: có thể sử dụng 05 tiết thực hành để xem phim tài liệu và thảo luận theo chủ đề bài học.

+ Tự học: có thể sử dụng tiết thảo luận/thuyết trình để làm bài ở nhà hoặc làm việc theo nhóm
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Pháp luật đại cương
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Môn học cung cấp cho sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế những kiến thức và kỹ năng cơ bản về pháp luật kinh doanh nhằm phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp, sau khi ra trường sinh viên có thể nhanh chóng tiếp cận và làm việc ở bộ phận đối ngoại trong khối các cơ quan kinh tế hoặc kinh doanh. Các nội dung liên quan đến các quy phạm pháp luật về loại hình chủ thể kinh doanh phổ biến trong nền kinh tế ở nước ta, đăng ký thành lập, tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản); việc thiết lập, thực hiện hợp đồng thương mại, cũng như giới thiệu một số loại hợp đồng thương mại thông dụng; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cạnh tranh nhằm xác lập khuôn khổ trong quá trình cạnh tranh; các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại.
3. Tài liệu học tập 

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)
Giáo trình: 
[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản

Giáo trình chính: 
- Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Luật Kinh tế, Nguyễn Thị Dung (Chủ biên), Nxb. Lao động. 
Tài liệu khác:
[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản

- Trường Đại học Luật TP. HCM (2016), Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh, Bùi Xuân Hải (chủ biên), Nxb. Hồng Đức.

- Trường Đại học Luật TP. HCM (2017), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ, Phan Huy Hồng (chủ biên), Nxb. Hồng Đức.

- Trường Đại học Luật TP. HCM (2012), Giáo trình Pháp luật cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại, Hà Thị Thanh Bình (chủ biên), Nxb. Hồng Đức.

- Lê Nhật Bảo, Phạm Hoài Huấn, Đặng Quốc Chương, Nguyễn Thị Thanh Lê (2019), Luật Doanh nghiệp: tình huống – bình luận – dẫn giải, Nxb. Chính trị quốc gia.
Văn bản quy phạm pháp luật

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Luật Phá sản năm 2014.

- Luật Cạnh tranh năm 2018.

- Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

- Luật Trọng tài thương mại 2010.

- Luật Thương mại năm 2005.

- Luật Đầu tư năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2016.
Phần mềm:
[..] Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). Tên phần mềm.

…
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	-Hiểu biết cơ bản về pháp luật kinh doanh

	X.x.x
	

	
	
	…
	

	G2
	Có khả năng nhận biết những tình huống thực tiễn liên quan đến pháp luật KD
	X.x.x
	

	
	
	…
	

	G3
	Có khả năng vận dụng cơ bản PL trong các quan hệ KD
	X.x.x
	

	
	
	…
	

	…
	
	
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	1.Nắm được các dấu hiệu cơ bản của mỗi loại hình chủ thể kinh doanh. Từ đó có thể đánh giá được ưu và nhược điểm của mỗi loại hình, đặc biệt là các loại hình doanh nghiệp.
	): I (Introduce): giới thiệu

	…
	
	

	G1.1
	2. Nắm được các điều kiện để hợp đồng thương mại có hiệu lực, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng, cũng như các chế tài áp dụng đối với vi phạm hợp đồng.


	T (Teach): dạy

	…
	
	

	Gx.x
	3. Trình bày được các hình thức làm chấm dứt sự tồn tại của chủ thể kinh doanh, thông qua các hoạt động giải thể và phá sản.
	T (Teach): dạy

	…
	
	

	
	4. Hiểu được các nguyên lý cơ bản của pháp luật cạnh tranh, cách thức mà pháp luật cạnh tranh tác động đến các hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp
	T (Teach): dạy

	
	5.Nắm được các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại và các ưu, nhược điểm của chúng.

	; U (Utilize): sử dụng để áp dụng giải quyết tranh chấp thương mại


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Chuyên cần
	Điểm cộng khuyến khích
	

	
	A1.2 Tham gia bài học
	Điểm cộng khuyến khích
	Được tính điểm cộng không vượt quá điểm 10



	
	
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Bài tập, bài thu hoạch, ý kiến thảo luận
	Điểm đánh giá trên bài làm
	30 %

	
	… Kiểm tra giữa kỳ
	Điểm đánh giá trên bài làm
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Thi cuối kỳ: trắc nghiệm (60 -70%) hoặc/và câu nhận định đúng/sai có giải thích ngắn gọn/tự luận
	Điểm đánh giá trên bài làm
	70 %



	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Chương 1: Tổng quan về luật kinh doanh
1.1. Khái niệm và đặc điểm luật kinh doanh

1.2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh

1.3.Phương pháp điều chỉnh

1.4. Chủ thể của luật kinh doanh 

1.5. Lịch sử hình thành và phát triển luật kinh doanh
	Gx.x

SV hiểu rõ khái niệm, thuật ngữ, nắm được nội dung cơ bản của môn học.
	- GV giới thiệu môn học, nêu yêu cầu chung của môn học, giới thiệu các nội dung chính của bài  học.

-Phân tích các khái niệm, thuật ngữ, nội dung cơ bản của bài.
- SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Chương 1 giáo trình.
	Ax.x

…

	2
	Chương 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh
2.1. Khái niệm và đặc điểm chủ thể kinh doanh

2.2. Các loại chủ thể kinh doanh

2.2.1. Hộ kinh kinh

2.2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.2.3. Công ty hợp danh

2.2.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn


	Biết về các loại chủ thể kinh doanh theo quy định của PL VN hiện nay.
Biết được những quy định của PL về địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, điều kiện thành lập, đăng kí và hoạt động cơ bản của các chủ thể KD
	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích thuật ngữ, khái niệm, nội dung cơ bản

 - SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Chương 2 đến chương 11 giáo trình; Luật Doanh nghiệp 2014
- SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.


	SV thảo luận bài tập để nắm được các loại chủ thể KD

	3
	Chương 2: Pháp luật về chủ thể kinh doanh (tiếp theo)
2.2.5. Công ty cổ phần

2.2.6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


	Thông qua hoạt động thuyết trình, thảo luận, thực hành bài tập, SV sẽ hiểu rõ và có khả năng vận dụng PL
	- GV tổ chức cho SV thảo luận, thuyết trình giải quyết các bài tập, tình huống.

- Luật Doanh nghiệp 2014
- SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.
	SV làm bài tập về chủ thể KD

	4
	Chương 3: Pháp luật về hợp đồng thương mại

3.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thương mại

3.2. Giao kết hợp đồng thương mại

3.3. Hợp đồng thương mại vô hiệu
3.4. Thực hiện hợp đồng thương mại
3.5. Chế tài khi thực hiện hợp đồng thương mại


	SV nắm được khái niệm và đặc điểm của Hợp đồng thương mại. Giao kết và thực hiện hợp đồng; các trường hợp vô hiệu của HĐTM; chế tài, thời hiệu và một số hợp đồng TM thông dụng
	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích các nội dung cơ bản.
 - SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Chương 15 đến chương 16 giáo trình;  

-Luật Thương mại năm 2005; 

-Bộ luật Dân sự năm 2015.
- SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.


	

	5
	Chương 3: Pháp luật về hợp đồng thương mại (tiếp)
3.6. Thời hiệu khiếu nại và khởi kiện đối với hợp đồng thương mại

3.7. Một số hợp đồng thương mại thông dụng
Chương 4: Pháp luật cạnh tranh
4.1. Khái quát về cạnh tranh

4.2. Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh

4.3. Pháp luật kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh


	Thông qua hoạt động thuyết trình, thảo luận, thực hành bài tập, SV sẽ hiểu rõ và có khả năng vận dụng PL
Giúp SV hiểu về pháp luật cạnh tranh, PL chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh,
	GV hướng dẫn SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.
- Giảng viên thuyết giảng, phân tích các nội dung cơ bản.

- SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Chương 14 giáo trình;

- Luật cạnh tranh 2018
- SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.


	

	6
	Chương 4: Pháp luật cạnh tranh
4.4. Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế

4.5. Tố tụng cạnh tranh


	PL kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế và tố tụng cạnh tranh 
	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích các nội dung cơ bản.

-GV hướng dẫn SV thảo luận giải quyết bài tập theo hướng dẫn của GV.
-- Luật cạnh tranh 2018
-Kiểm tra giữa kỳ


	

	7
	Chương 5: Phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

5.1. Khái niệm tình trạng mất khả năng thanh toán

5.2. Khái niệm phá sản
5.3. Vai trò của pháp luật phá sản

5.4. Chủ thể tiến hành và tham gia thủ tục phá sản

5.5 Thủ tục phá sản
	Giúp SV hiểu về tình trạng DN mất khả năng thanh toán; phá sản và PL về phá sản, thủ tục phá sản
	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích các nội dung cơ bản.

- SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Chương 12 giáo trình;
- Luật Phá sản 2014.
	

	8
	Chương 6: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
6.1. Khái niệm tranh chấp thương mại

6.2. Các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài toà án

	SV biết được các hình thức giải quyết tranh chấp, nắm được ưu và nhược điểm mỗi hình thức. Có thể áp dụng trong công việc sau khi ra trường
	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích các hình thức giải quyết tranh chấp.

- SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: Phần 4 giáo trình.
	

	9
	Tiếp chương 6:
6.3. Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua toà án
Ôn tập

Giải đáp thắc mắc 


	SV biết các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại và có khả năng lựa chọn cách thức giải quyết trong những tr/h cụ thể 
	GV hướng dẫn tìm hiểu 1 số vụ giải quyết tranh chấp thực tế để nắm vững yêu cầu của bài học.
- GV tổ chức cho SV ôn tập lại tất cả các nội dung đã học, giải đáp thắc mắc cho SV.

- SV nêu câu hỏi thắc mắc để được GV giải đáp.

	

	
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành
	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	…
	Bài thực hành 1: …


	Gx.x

…
	Dạy: …

Học ở lớp: …

Học ở nhà: …
	Ax.x

…

	…
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học
Các quy định của môn học: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …

9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn:

- Địa chỉ và email liên hệ:
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng 5 năm 2019 
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


